
       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ôn       n C n   h  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Ôn  Vươn  H   Dưỡn  

2. Bà Đào Thị   a 

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà     U ên Phươn – Công chức Tòa 

án nhân dân q ận BT 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ôn      T ấn  iệt –  iểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 11 năm 2019, tại Phòn  xử án Tòa án nhân dân q ận BT xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 166/2019/HSST ngày 01/10/2019 đối với các bị cáo:  

Họ và tên: NTQ; sinh năm: 1993 tại Long An; Hộ khẩ  thườn  trú: Ấp B, xã 

M, h  ện D, tỉnh L; Q ốc tịch: Việt  am; Dân tộc:  inh; T n  iáo: kh n ; Trình độ 

học vấn: 7/12; Con ông NQT và bà TTN. 

Tiền án, tiền sự: kh n  

Tạm  iam: 15/6/2019 đến n à  16/6/3019 tha  đổi biện pháp n ăn chặn thành 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)     

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên Q: 

   ười bị hại: TTY; nơi cư trú: 17/10 đườn  N, Phườn  A, q ận BT, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (vắn  mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệ  có tron  hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội d n  vụ 

án được tóm tắt như sa :  ho n  18  iờ 30 phút n à  14/06/2019, chị TTY đi học 

về phát hiện xe m  t  Honda Wave, biển số: 123456 của chị để tron  kh  vực để xe 

ch n  của nhà trọ số 17/10 đườn  N, Phườn  A, q ận BT bị mất nên cùn  n à  chị 

Y đến C n  an Phườn  A trình báo sự việc trên. Sa  khi tiếp nhận tin báo C n  an 

Phườn  A đã tiến hành rà soát hình  nh camera của các nhà số 9 N, Phườn  A thì 
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phát hiện NTQ là đối tượn  có liên Q nên tiến hành mời Q về trụ sở làm rõ đồn  

thời ch  ển hồ sơ cho C n  an q ận BT thụ lý điề  tra theo thẩm q  ền. 

Q á trình điề  tra, NTQ đã khai nhận cùn  đồn  bọn thực hiện hành vi trộm 

cắp tài s n như sa : 

Do nhà Q  ần biên  iới Camp chia nên cách đâ  kho n  03 năm Q hay qua 

Camp chia m a đồ và có q en một nam thanh niên n ười V  am tự  iới thiệ  tên 

là V ở Camp chia (kh n  rõ lai lịch).  ăm 2017, Q lên thành phố Hồ Chí Minh 

cùn  bạn  ái là LKT làm n hề phụ bán thực phẩm ở Chợ Thị   hè và th ê phòn  

trọ sốn  ch n  ở lầ  2 nhà số 17/10, N, Phườn  A, Q ận BT.  ho n  13  iờ n à  

14/6/2019, Q đan  ở phòn  trọ thì V điện thoại cho Q rủ  ốn  cà phê nên Q hẹn 

 ặp V ở đầ  đườn  N.  ho n  14  iờ cùn  n à  V tới và điện Q ra đón, Q thấ  V 

được một nam thanh niên (kh n  rõ lai lịch) chạ  xe Wave mà  đỏ chở tới, Q rủ 

 ốn  cà phê nhưn  V b o cho V vào nhà trọ chơi nên Q đồn  ý.  hi về tới nhà trọ 

thì Q mở cửa cùn  V đi vào nhà rồi Q kêu V đứn  chờ dưới kh  vực để xe ch n  

của nhà trọ, rồi Q lên lầ  mặc áo khoác đội nón b o hiểm x ốn   ặp V thì V nói 

với Q “tao khổ q á, mà  cho tao trộm xe tron  nhà trọ mà  đi”, Q tr  lời “nế  vậ  

thì mà  coi lấ  xe tron  nhà trọ tao đi”. Do lúc nà  tron  nhà trọ đ n  n ười sợ bị 

phát hiện nên V kh n  lấ  xe, Q mở cửa nhà trọ dắt xe Yamaha Siri s mà  đen 

vàn , biển số 59X1-213.84 ra đi m a th ốc  ốn  còn V cũn  đi bộ ra khỏi nhà trọ. 

Sa  khi m a th ốc về thì Q thấ  V vẫn đan  đứn  ở đầ  hẻm đườn  N, khi Q chạ  

xe về phòn  trọ thì V đi bộ theo vào tron  kh  vực để xe của nhà trọ, V lấ  trộm xe 

Wave, biển số 123456 của chị Y đi ra n oài cửa thì Q lại đón  cửa phòn  trọ còn V 

nổ má  chạ  thoát. Q khai do nghe V nói V khổ nên Q đồn  ý để cho V trộm cắp 

xe tron  nhà trọ của Q, b n thân Q kh n  được hưởn  lợi  ì từ việc V trộm cắp xe 

của chị Y   

  ết l ận định  iá tài s n số 263/ LGĐTS - TC H n à  17/7/2019 của 

Phòn  Tài chính kế hoạch - Ủ  ban nhân dân q ận BT kết l ận: 01 xe  ắn má  hai 

bánh hiệ  Honda Wave RSX biển số 59V2 – 979.14, trị  iá là 13.000.000 đồn  

(BL:39). 

Vật chứn   ồm: 

- 01 USB chứa dữ liệ  camera của vụ trộm, 01 đĩa DVD chứa dữ liệ   hi âm, 

 hi hình q á trình hỏi c n  bị cáo Q. 

- 01 nón b o hiểm mà  xanh dươn , sọc trắn ; 

- 01 áo khoác dài ta  trên lưn  áo có chữ M; 01 q ần short jean, 01 áo th n, 

01 đ i dép mà Q sử dụn  khi ra vào nhà trọ n à  x   ra sự việc trộm cắp trên; 

- 01 xe m t  Yamaha Sir s, biển số 59X1-213.84 là phươn  tiện Q sử dụn  

vào ngày 14/6/2019 khi ra vào nhà trọ. Q a xác minh được biết xe trên do anh 

HTSđứn  tên chủ sở hữ , anh Skhai nhận cho bà LKT, bạn  ái Q mượn nên Q sử 
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dụn  ch n  với chị T, việc bị cáo phạm tội chị T kh n  biết nên cơ Q điề  tra đã tr  

lại cho anh Sơn. 

- 01 ĐTDĐ hiệ   okia 130 mà  trắn  có  ắn thẻ sim 0933642787 mà Q liên 

lạc với V; 

- Trách nhiệm dân sự:  ia đình bị cáo NTQ đã bồi thườn  cho chị Y 

20.000.000 đồn  để khắc phục hậ  q   do Q  â  ra nên chị Y kh n  có  ê  cầ   ì 

thêm. 

Tại b n Cáo trạn  số 165/CTr-VKS ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân q ận BT đã tr   tố bị cáo NTQ về tội:    ộm c   tài   n  theo kho n 

1 Điề  173 Bộ l ật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 2017; 

Tại phiên toà n à  h m na  bị cáo NTQ thừa nhận hành vi  trộm cắp tài s n 

của mình và xin  i m nhẹ một phần hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân q ận BT thực hành q  ền c n  tố trình bà  

Q điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sa  khi phân tích tính chất hành vi phạm 

tội; các tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ của bị cáo đã  iữ n   ên Q điểm tr   tố và đề 

n hị mức án đối với bị cáo NTQ từ  01 (một) năm đến 02 (hai) tù, nhưn  cho hưởn  

án treo. Đề n hị HĐXX áp dụn   ho n 1 Điề  173 Bộ l ật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ s n  năm 2017; Điểm b, i, s kho n 1, Điề  51; Điề  17, Điề  65  Bộ l ật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 2017;  

Vật chứn  đề n hị HĐXX xử lý theo q   định pháp l ật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm t a tại  hiên tòa; căn cứ 

vào kết qu  t anh luận tại phiên tòa trên cơ  ở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm  át viên, bị cáo, lời khai của người bị hại và nhân chứng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội d n  vụ án, căn cứ vào các tài liệ  tron  hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sa :
  

1. Về tố tụng: Về hành vi, q  ết định tố tụn  của Cơ quan điề  tra C n  an 

q ận BT, Điề  tra viên, Viện kiểm sát nhân dân q ận BT,  iểm sát viên tron  q á 

trình điề  tra, tr   tố đã được thực hiện đún  về thẩm q  ền, trình tự, thủ tục theo 

q   định của Bộ l ật Tố tụn  hình sự. Q á trình điề  tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

và nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác kh n  có n ười nào có ý kiến hoặc khiế  nại 

về hành vi, q  ết định của cơ Q tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó các 

hành vi, q  ết định tố tụn  của cơ quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã 

thực hiện là đún  theo q   định của pháp l ật. 

2.Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại cơ quan điều tra cũn  như thẩm tra xét hỏi tại phiên toà h m na , Hội đồn  

xét xử nhận thấ , bị cáo NTQ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạn  đã nê , lời khai của bị cáo phù hợp với biên b n bắt n ười phạm tội q   
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tan , lời khai của n ười làm chứn , biên b n th   iữ vật chứn , kết l ận  iám định 

cùn  các chứn  cứ khác có tron  hồ sơ, cho thấ : bị cáo NTQ với vai trò là đồn  

phạm của V, đã có hành vi  iúp sức để V có đầ  đủ điề  kiện thực hiện hành vi lấ  

trộm 01 xe môtô Honda Wave, biển số: 59V2-979.14 của chị TTY, theo kết q   

định  iá có  iá trị 13.000.000 đồn . Hành vi của bị cáo Q đã phạm vào tội “Trộm 

cắp tài s n”. 

Bị cáo NTQ là n ười có đầ  đủ năn  lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là trái pháp l ật, nhưn  vì thươn  bạn, đối tượn  tên V 

(kh n  rõ lai lịch),  iúp sức, tạo điề  kiện cho V lén lút trộm cắp tài s n của n ười 

khác. Đâ  là lỗi cố ý của bị cáo. Hành vi của bị cáo NTQ đã đủ  ế  tố cấ  thành tội 

   ộm c   tài   n , tội phạm và hình phạt được q   định tại kho n 1 Điề  173 Bộ 

l ật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 2017. 

Đối với đối tượn  tên V do kh n  rõ nhân thân lai lịch cần kiến n hị Cơ 

quan điề  tra xác minh được sẽ xử lý theo q   định. 

3.Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Xét bị cáo Q, tại cơ quan điề  tra cũn  như tại phiên toà h m na , bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối c i; Phạm tội lần đầ  th ộc trườn  hợp ít n hiêm trọn ; 

Ngoài ra  ia đình của bị cáo cũn  đã tự n   ện bồi thườn  thiệt hại cho bị hại nên 

được hưởn  tình tiết  i m nhẹ hình phạt đối với bị cáo theo Điểm b, i, s kho n 1 

Điề  51 Bộ l ật hình sự năm 2015.  

Hội đồn  xét xử nhận thấ ,từ khi bị cáo được cơ quan tố tụn  cho tại n oại, bị 

cáo chấp hành tốt chính sách pháp l ật tại địa phươn .  hận thấ  kh n  cần thiết 

cách l  bị cáo ra khỏi đời sốn  xã hội, áp dụn  Điề  65 Bộ l ật hình sự cho bị cáo 

hưởn  án treo cũn  đủ sức  iáo dục bị cáo cũn  như phòn  n ừa tội phạm đồn  thời 

thể hiện tính nhân đạo của pháp l ật. 

4.Về trách nhiệm dân sự và vật chứng: 

+Về trách nhiệm dân sự:   ười bị hại là TTY đã nhận tiền bồi thườn  và 

không có  ê  cầ  gì thêm nên HĐXX kh n  xem xét. 

+ Về vật chứn : 

-  01 nón b o hiểm mà  xanh dươn , sọc trắn ; Xét đâ  là tan  vật của vụ án, 

kh n  có  iá trị nên t  ên tịch th  tiê  h ỷ. 

- 01 áo khoác dài ta  trên lưn  áo có chữ M; 01 q ần short jean, 01 áo th n, 

01 đ i dép mà Q sử dụn  vào n à  khi ra vào nhà trọ n à  x   ra sự việc trộm cắp 

trên; Xét thấ  đâ  là tan  vật của vụ án, kh n  có  iá trị nên t  ên tịch th  tiê  h ỷ. 

-  01 xe m t  Yamaha Sir s, biển số 59X1-213.84 cơ quan điề  tra tr  lại cho 

ông HTS là đún  q   định nên HĐXX kh n  xét. 

- 01 ĐTDĐ hiệ   okia 130 mà  trắn  có  ắn thẻ sim 090……. tịch th  của bị 

cáo; Xét đâ  là tài s n riên  của bị cáo, kh n  liên quan hành vi phạm tội nên tr  lại 

cho bị cáo. 
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- 01 USB chứa dữ liệ  camera của vụ trộm, 01 đĩa DVD chứa dữ liệ   hi âm, 

 hi hình q á trình hỏi c n  bị cáo Q. Xét đâ  là tài liệ  chứn  minh hành vi phạm 

tội của bị cáo nên tuyên lư  hồ sơ vụ án; 

5. Về án phí: Bị cáo ph i chị  án phí HSST theo q   định pháp l ật. 

Vì các lẽ t ên;  

 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ T  ên bố bị cáo NTQ phạm tội    ộm c   tài   n .  

Áp dụn   ho n 1 Điề  173 Bộ l ật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ s n  năm 

2017; Điểm b, i, s kho n 1, Điề  51; Điề  17; Điề  65 Bộ l ật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ s n  năm 2017;  

Xử phạt bị cáo NTQ 12 (mười hai) thán  tù nhưn  cho hưởn  án treo.Thời hạn 

thử thách là 24 (hai bốn) thán  tính từ n à  t  ên án. 

Giao các bị cáo NTQ cho UB D xã Mỹ Q ý Đ n , h  ện Đức H ệ, tỉnh Lon  

An nơi bị cáo cư trú để  iám sát  iáo dục tron  thời  ian thử thách. Tron  trườn  

hợp bị cáo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo q   định tại  ho n 1 Điề  69 của 

L ật thi hành án Hình sự. 

Tron  thời  ian thử thách, n ười được hưởn  án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể b ộc n ười được hưởn  án treo ph i chấp hành hình 

phạt tù của b n án của b n án đã cho hưởng án treo. 

2/ Áp dụn  Điề  47 Bộ l ật hình sự năm 2015; Điề  106 Bộ l ật tố tụn  hình 

sự năm 2015; 

         + Tịch th  tiê  h ỷ: 

- 01 nón b o hiểm mà  xanh dươn , sọc trắn ; 

- 01 áo khoác dài ta  trên lưn  áo có chữ M; 01 q ần short jean, 01 áo th n, 

01 đôi dép mà Q sử dụn  vào n à  khi ra vào nhà trọ n à  x   ra sự việc trộm cắp 

trên; 

+ Tr  lại cho bị cáo: 01 điện thoại  okia 130 mà  trắn . 

          + Lư  hồ sơ vụ án: 01 USB chứa dữ liệ  camera  hi hình  nh trộm cắp, 01 đĩa 

DVD chứa dữ liệ   hi âm,  hi hình q á trình hỏi c n  bị cáo Q. 

(Theo biên b n  iao nhận vật chứn  ngày 02/10/2019  iữa C n  an q ận BT 

và Thi hành án dân sự q ận BT). 

3/ Áp dụn  Điề  99 Bộ l ật tố tụn  hình sự và   hị q  ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 q   định về án phí, lệ phí Tòa án. 

B ộc bị cáo ph i chị  200.000 đồn  án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có q  ền khán  cáo tron  hạn 15 n à  kể từ n à  t  ên án.  

  ười bị hại có q  ền khán  cáo tron  hạn 15 n à  kể từ n à  tốn  đạt hợp lệ 

b n án. 

(Đã  i i thích chế định án treo cho bị cáo rõ) 



 6 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND q.BT; 

-  hà tạm  iữ - CA q.Bình Thạnh; 
- Chi cục THA q.Bình Thạnh; 

- Thi hành án hình sự; 

- PC.54 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 

-   ười tham  ia tố tụn ; 

- Lư  VP - HS.  

 

     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Ngu  n C ng  hả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


